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Thành phần: 

Thành phần hoat chất: 

MGDTFOGÌT .. xeesssspesssaEoesssoserasntonsGsiEOl29808099243345513.x518883 2% 

Thành phần tá được: 

Polyethylen glycol 400 (Macrogol 400) 

Polyethylen glycol 3350 (Macrogol 3550) 

Dạng bào chế: Thuốc mỡ bôi da 

Mô tả: Thuốc mỡ mịn, đồng nhất, màu trắng đến ngà vàng. 

Chỉ định 

Pirocin 2% là một thuốc kháng khuẩn tại chỗ, có hoạt tính trên hầu hết các vi khuẩn gây bệnh 

nhiễm khuẩn da như Staphylococeus aureus, bao gồm cả những chủng đề kháng với methicillin, 

những loại tụ cầu và liên cầu khác. Thuốc cũng có hoạt tính trên một số chủng vi khuẩn Gram âm 

như Zscherichia coli và Haemophilus influenzae. Pirocin 2% được sử dụng cho nhiễm trùng da, 

ví dụ như bệnh chốc lở, viêm nang lông, mụn nhọt & người lớn, thanh thiểu nién, trẻ em va trẻ sơ 

sinh từ 4 tuần tuổi trở lên. 

Liều dùng 

Người lớn (ké cả người già), thanh thiéu niên, trẻ em và trẻ sơ sinh từ 4 tuần tuổi trở lên 

Pirocin 2% nên được bôi lên vùng da bị nhiễm trùng 2 - 3 lằn/ngày, trong tối đa 10 ngày. 

Những vùng này có thé được băng lại hoặc bịt kín néu cần. 

Trẻ sơ sinh 

Pirocin 2% chưa được nghiên cứu ở trẻ sơ sinh đủ tháng và non tháng dưới 4 tuần tuổi, do đó 

không nên sử dụng thuốc mỡ này cho những bệnh nhân này cho dén khi có thêm dữ liệu. 

Suy thận 

Có thể cần điều chinh liều lượng (Xem trong phần “Cảnh báo và thận trong khi dùng thuốc”) 
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Suy gan 

Không cần điều chinh liều lượng. 

Cách dùng 

Bôi ngoài da. 

Nên loại bỏ bất ky lượng thuốc nào còn thừa lại sau khi kết thúc quá trình điều tri. 

Không trộn lẫn thuốc với các chế phẩm khác vì có nguy cơ pha loãng, dẫn dén giảm hoạt động 

kháng khuẩn và mắt tính ồn dinh của mupirocin trong thuốc mỡ. 

Chống chi định 

Quá mẫn cảm với hoạt chất hoặc với bất kỳ thành phần nào có trong thuốc. 

Công thức thuốc mỡ Pirocin 2% không phù hợp cho việc sử dụng cho mắt hoặc trong mũi. 

Cảnh báo và thận trọng khi dùng thuốc 

Néu phản ứng quá mẫn hoặc kích ứng tại chỗ nghiêm trọng xảy ra khi sử dụng thuốc, nên ngừng ¥ S 

điều trị, rửa sạch thuốc trên da và điều trị phù hợp. S 
h X —_ Ẩ D 

Cũng như các san pham kháng khuân khéc, sử dung kéo dài có thé dẫn dén sự phát trién quá mức Q 

của các sinh vật không nhạy cảm. 3ỉ' 

Viêm đại tràng giả mạc đã được báo cáo với việc sử dụng kháng sinh và có thể ở mức độ từ nhẹ 

đến đe dọa tính mạng. Do đó, phải theo dõi và chuẩn đoán những bệnh nhân bị tiêu chảy trong 

hoặc sau khi sử dụng kháng sinh. Mặc dù tác dụng này ít xảy ra với mupirocin bôi tại chỗ, néu xảy 

ra tiêu chảy kéo dài hoặc nghiêm trọng hoặc đau quặn bụng, nên dừng điều trị ngay lập tức và 

kiém tra thêm. 

Suy thận 

San phẩm có chứa polyethylen glycol có thé được hấp thu từ các vét thương hở và da bị tổn thương, 

đào thải qua thận. Tương tự như các loại thuốc mỡ thành phần chứa polyethylen glycol khác, 

không nên sử dụng Pirocin 2% trong trường hợp một lượng lớn polyethylen glycol có thể bị hấp 

thu, đặc biệt nếu có bằng chứng suy thận vừa hoặc nặng. 

Thuốc mỡ Pirocin 2% không phù hợp cho: 

- Sirdung nhãn khoa 

- - Sử dụng trong mũi 

- Sir dụng kết hợp với ống thông 

- Tai vị trí của ống thông tĩnh mạch trung tâm 
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Tránh tiép xtic với mắt. Néu bị tiép xúc với mét, rửa kỹ bằng nước cho dén khi loại bo hết thuốc 

mỡ. 

Tương tác, tương ky của thuốc 

Chưa có tương tác nào được phát hiện. 

Phụ nữ có thai và cho con bú 

Phu nữ có thai 

Các nghiên cứu trên động vật cho thấy thuốc không gây hại cho thai nhi. Không có dữ liệu lâm 

sàng về việc sử dụng thuốc trên thai nhi. Pirocin 2% chỉ nên được sử dụng trong thai kỳ khi lợi 

Ích cao hơn các rủi ro có thể xảy ra. 

Phu nữ cho con bú 

Không có thông tin về sự bài tiết mupirocin trong sữa. Nếu núm vú được điều trị bằng thuốc mỡ, 

cần rửa sach trước khi cho con bú. 

Khd năng sinh sản 

Không có dữ liệu về tác dung của mupirocin trén khả năng sinh sản của con người. Các nghiên 

cứu trên chuột cho thầy không ảnh hưởng dén khả năng sinh sản. 

Ảnh hwéng của thuốc lên khả năng lái xe, vận hành máy móc 

Không có tác động bt lợi đến khả năng lái xe hoặc vận hành máy móc được xác định. 

Tác dụng không mong muốn của thuốc 

Tần suất xảy ra được quy ước như sau: 

rất thường gặp (= 1/10), thường gặp (= 1/100 dén <1/10), ít gặp (> 1/1,000 đến <1/100), hiém gặp 

@ 1/10.000 dén <1/1.000), rất hiém gặp (<1/10.000), không được biết dén (không thé ước tính dựa 

trên dữ liệu có sẵn). 

- Rối loạn hệ thống miễn dịch: 

Rat hiém gặp: Phản ứng dị ứng toàn thân bao gồm sốc phản vệ, phát ban toàn thân, nổi mề đay và 

phù mạch. 

- Rối loạn da và mô dưới da: 

Thường gặp: Bỏng rát khu vực bôi thuốc. 

Ít gặp: Ngứa, ban đỏ, châm chích và khô khu vực bôi thuốc. Phản ứng mẫn cảm ở da với mupirocin 

hoặc tá dược trong thuốc mỡ. 

Tré em 

3/5 

CPÒÍHN 

O 
o 

Z
I
s
I
 

l¬
i



https://trungtamthuoc.com/ 

'lần suất, loại va mức độ nghiêm trong của các phản ứng bất lợi & trẻ em cũng giống như & người 

lớn. 

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi sử dụng thuốc 

Quá liều và cách xử trí 

Độc tính của mupirocin là rất thấp. Nên điều trị triệu chứng trong trường hợp vô tinh nuốt phải 

thuốc mỡ. 

Trong trường hợp uống sai một lugng lớn thuốc mỡ, chức năng thận cần được theo dõi chặt chẽ & 

những bệnh nhân suy thận vì các tác dụng phụ có thể có của polyethylen glycol. 

Đặc tính dược lực học 

Nhém dược lý: Da liễu, Kháng sinh và hoa trị liệu để sử dụng da liễu 

.Mã ATC: D06AX09 

Cơ chế hoat động 

Mupirocin là một loại kháng sinh mới được sản xuất thông qua quá trình lên men bởi Pseudomonas 

fluorescens. Mupirocin ức chế isoleucyl transfer-RNA synthetase, do đó bắt giữ tổng hợp protein 

của vi khuẩn. 

Mupirocin có đặc tinh kìm khuẩn & nồng độ ức chế tdi thiéu và đặc tính diệt khuẩn & nồng độ cao 

hơn đạt được khi bôi tại chỗ. 

Cơ chế kháng thuốc 

Tinh kháng & mức độ thấp & tụ cầu được cho là do đột biến điểm trong gen nhiễm sắc thé của tụ 

cầu thông thường (ileS) đối với enzym tổng hợp tRNA isoleucyl đích. Mức độ đề kháng cao & tụ 

cầu đã được chứng minh là do một loại enzyme isoleucyl tRNA synthetase mã hóa plasmid khác 

biệt. 

Kháng nội tại & các sinh vật gram âm như Enterobacteriaceae có thé là do khả năng xâm nhập 

kém của màng ngoài thành tế bào vi khuẩn gram âm. 

Do cơ chế hoạt động đặc biệt và cầu trúc hóa học độc đáo của nó, mupirocin không cho thấy bất 

kỳ sự kháng chéo nào với các loại kháng sinh hiện có trên lâm sàng khác. 

Tính nhạy cảm vi sinh 

Tỷ lệ kháng thuốc mắc phải có thể khác nhau về mặt địa lý và thời gian đối với các loài được chọn 

và thông tin địa phương về tình trạng kháng thuốc là cần thiết, đặc biệt khi điều trị các bệnh nhiễm 

trùng nặng. Khi cần thiét, nên tìm kiém lời khuyên của chuyên gia khi tỷ lệ kháng thuốc tại địa 

phương cao dén mức nghi ngờ về công dụng của tác nhan trong ít nhất một số loại nhiễm trùng. 
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Loai thường nhay cảm 

Staphylococcus aureus* 

Streptococcus pyogenes* 

Streptococcus spp. (B-haemolytic, trừ S. pyogenes) 

Các loai mà sức đề kháng mắc phải có thé là một vấn đề 

Staphylococcus spp., coagulase âm tính 

Sinh vật kháng thuốc bẩm sinh 

Corynebacterium spp. 

Micrococcus spp. 

* Hoạt động đã được chứng minh thỏa đáng trong các nghiên cứu lâm sàng 

Đặc tính dược động học 

Sau khi bôi tại chỗ, mupirocin chỉ được hấp thu rất ít vào cơ thé và chất được hấp thu sẽ nhanh 

chóng chuyén hóa thành chất chuyén hóa không có hoạt tính kháng khuẩn, axit monic. Sy thâm 

nhập của mupirocin vào các lớp biéu bì và trung bì sâu hơn của da được tang cường & vùng da bị 

chén thương và dưới lớp băng kín. 

Quy cách đóng gói: 

Tuýp 5 g/Hộp 1 tuýp 

Tuýp 15 g/Hộp 1 tuyp 

Bảo quản: Nơi khô ráo, tranh ánh sáng, trong bao bi kín, dưới 30°C 

Hạn dùng: 36 tháng ké từ ngày sản xuất. 

Tiêu chuẩn chất lượng: USP 42 
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